
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-BTTTT  Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 

(năm 2024) của Việt Nam 

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
 

 Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-BTTTT ngày 22/11/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) của Việt Nam và Quyết 

định số 2408/QĐ-BTTTT ngày 8/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc sửa đổi Quyết định số 2304/QĐ-BTTTT ngày 22/11/2023;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

 Điều 1. Công nhận kết quả Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 

2024) của Việt Nam theo “Danh sách đạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần 

thứ 53 (năm 2024) của Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định này. 
 

 Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm dịch sang tiếng Pháp hoặc 

tiếng Anh và gửi bài đạt giải nhất của Việt Nam cho Liên minh Bưu chính Thế 

giới (UPU) để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024); 

tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi vào ngày 17/5/2024 tại tỉnh Ninh Bình. 
 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc 

thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) của Việt Nam, Sở Thông tin và 

Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân, tập thể 

có tên trong Danh sách đạt giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương; 

- Bộ GD & ĐT; 

- TW Đoàn TNCSHCM; 

- Lưu: VT, HTQT (180). 

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

 

 
 

 Bùi Hoàng Phương 

 
 



DANH SÁCH ĐẠT GIẢI 

CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 53 (năm 2024) 

(kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BTTTT ngày     /4/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

GIẢI CÁ NHÂN 

 

Giải Nhất 

Em Nguyễn Đỗ Quang Minh, lớp 9/1, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. 

 

Giải Nhì 

1. Em Nguyễn Phương Trang, lớp 10B, trường THPT Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương. 

2. Em Hồ Quốc Việt, lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng. 

3. Em Đinh Vũ Anh Thư, lớp 9A4, trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến 

An, TP. Hải Phòng. 

 

Giải Ba 

1. Em Nguyễn Bảo Châu, lớp 8A3, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Em Phạm Minh Châu, lớp 8A1, trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, 

TP. Hải Phòng. 

3. Em Nguyễn Thị Bảo Ngọc, lớp 7/4, trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. 

Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

4. Em Nguyễn Huệ Phương Nguyên, lớp 9/2, trường THCS Thái Nguyên, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

5. Em Phạm Ngọc Hân, lớp 9A9, trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, TP. Hải 

Phòng. 

 

 

Giải Khuyến khích 

 

1. Em Phạm Thùy Dung, lớp 8C, trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương. 

2. Em Hoàng Tuấn Anh, lớp 9E, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An. 

3. Em Lê Gia Hiển, lớp 8A2, trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. 

4. Em Nguyễn Cao Phước Anh, lớp 6B, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, 

tỉnh Nghệ An. 

5. Em Đào An Phước, lớp 9/10, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

6. Em Đỗ Tiến Phú Thành, lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng. 



7. Em Nguyễn Ngọc Trúc Ly, lớp 6I, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

8. Em Nguyễn Bùi Bảo Ngọc, lớp 5/3, trường TH Phước Đồng, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

9. Em Nguyễn Tấn Khang, lớp 6/3, trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

10. Em Nguyễn Thu Hồng Linh, lớp 9D, trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. 

11. Em Phạm Quỳnh Chi, lớp 10E, trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương. 

12. Em Đặng Ngọc Linh, lớp 10K, trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương. 

13. Em Nguyễn Thị Thảo Chi, lớp 8C, trường THCS Vũ Kiệt, TX. Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh. 

14. Em Quản Vũ Thanh Hà, lớp 9A18, trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội. 

15. Em Võ Quỳnh Lê Nhi, lớp 10C2, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, quận 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. 

16. Em Hoàng Trà My, lớp 9A, trường THCS Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. 

17. Em Đỗ Diệp Anh, lớp 8A6, trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, TP. 

Hà Nội. 

18. Em Nguyễn Thị Hải Yến, lớp 10A, trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương. 

19. Em Nguyễn Thị Phương Linh, lớp 10 Văn, trường THPT chuyên Quốc học 

Huế, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

20. Em Nguyễn Thái Bình Nhi, lớp 9/1, trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

21. Em Tôn Nữ Phương Nghi, lớp 5/3, trường TH Lê Lợi, TP. Huế, tỉnh Thừa 

Thiên - Huế. 

22. Em Hoàng Thị Trà My, lớp 9C, trường THCS Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn. 

23. Em Nguyễn Hoàng Anh, lớp 9G, trường THCS Cương Gián, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

24. Em Phạm Khánh Linh, lớp 9H, trường PTTH Sư phạm An Giang, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

25. Em Nguyễn Bảo Quyên, lớp 9/2, trường THCS Âu Cơ, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

26. Em Dương Yên Thy, lớp 9C1, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

27. Em Nguyễn Hoàng Chí Bách, lớp 9A11, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

28. Em Nguyễn Mai Phương, lớp 8A3, trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh. 

29. Em Phan Gia Bảo, lớp 9/3, trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh. 



30. Em Vũ Xuân Thịnh, lớp 9A7, trường THCS Minh Khai, TP. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

 

Giải Cây bút triển vọng 

 

1. Em Nguyễn Gia Bách, lớp 9A6, trường THCS Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội. 

2. Em Nguyễn Đức Tuấn, lớp 9A6, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

3. Em Trần Khánh An, lớp 6/4, trường THCS Nguyễn Hiền, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

4. Em Phan Duy Nhân, lớp 9A3, trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, TP. Hà 

Nội. 

5. Em Trịnh Thủy Tiên, lớp 9A, trường THCS Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương. 

6. Em Trần Thúy Anh, lớp 9H, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

7. Em Nguyễn Phùng Hạnh Quyên, lớp 9Q3, trường THCS Lý Thái Tổ, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội. 

8. Em Hà Hữu Thái Hoàng, lớp 6/12, trường THCS Chu Văn An, TP. Huế, tỉnh 

Thừa Thiên - Huế. 

9. Em Nguyễn Hà Vy, lớp 9A5, trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà 

Nội. 

10. Em Vũ Đức Việt, lớp 9A, trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên. 

11. Em Nguyễn Quốc Khánh, lớp 9A7, trường THCS Trưng Nhị, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội. 

12. Em Vừ Thị Máy, lớp 8B, trường PTDTBT THCS Giàng Chu Phìn, huyện Mèo 

Vạc, tỉnh Hà Giang. 

13. Em Trần Ngọc Minh, lớp 8A3, trường THCS Nguyễn Lân, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội. 

14. Em Đặng Thùy Linh, lớp 6E, trường THCS thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai. 

15. Em Tô Đình Quân, lớp 9A02, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội. 

16. Em Tạ Minh Ngọc, lớp 8A2, trường THCS Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội. 

17. Em Lê Kiên Thành, lớp 9A4, trường THCS Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh. 

18. Em Lê Trọng Lâm, lớp 8A5, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội. 

19. Em Đặng Hồng Ánh, lớp 9A8, trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội. 

20. Em Nguyễn Phương Uyên, lớp 9D, trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện 

EaKar, tỉnh Đắk Lắk. 



21. Em Nguyễn Hà Thu, lớp 9A01, trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội. 

22. Em Trần Hoàng Tùng, lớp 8H1, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội. 

23. Em Đỗ Hoàng Khánh Vân, lớp 7B, trường THCS Thành Nhân, huyện Ninh 

Giang, tỉnh Hải Dương. 

24. Em Lê Nguyên Lâm, lớp 9A1, trường THCS An Dương, quận Tây Hồ, TP. 

Hà Nội. 

25. Em Lê Thuận Hiếu, lớp 9A3, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP. 

Hà Nội. 

26. Em Trương Ngọc Như Ý, lớp 9/1, trường THCS Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. 

Hồ Chí Minh. 

27. Em Phạm Đình Bách, lớp 8A4, trường THCS Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội. 

28. Em Lê Trần Bảo Hân, lớp 9A10, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

29. Em Nguyễn Lan Phương, lớp 6A2, trường THCS Lương Sơn, huyện Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên. 

30. Em Vũ Lâm Huy, lớp 8A0, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội. 

31. Em Trần Danh Gia Phát, lớp 9H1 trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội. 

32. Em Đỗ Thiên Kim, lớp 8D, trường THCS Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước. 

33. Em Nguyễn Hiền Anh, lớp 9A3, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

34. Em Mai Minh Hà, lớp 8A4, trường THCS Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, TP. 

Hà Nội. 

35. Em Đoàn Nhật Phúc, lớp 8A8, trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội. 

36. Em Nguyễn Linh Chi, lớp 8A1, trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội. 

37. Em Trần Yến Ngọc, lớp 9A3, trường THCS Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình. 

38. Em Nguyễn Bảo Lâm, lớp 8A9, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

39. Em Nguyễn Minh Thu, lớp 8A2, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, 

TP. Hà Nội. 

40. Em Nguyễn Hoàng Tú Chi, lớp 10 Văn 1, trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

41. Em Lê Trọng Thanh, lớp 9A1, trường THCS Chu Văn An, quận Long Biên, 

TP. Hà Nội. 

42. Em Phạm Hằng Anh, lớp 9A3, trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội. 



43. Em Lê Nguyễn Hà Anh, lớp 9/1, trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp, huyện 

Đông Hải, tỉnh Ninh Thuận 

44. Em Tống Hải Phong, lớp 9A2, trường THCS Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội. 

45. Em Nghiêm Bảo Anh, lớp 8A7, trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội. 

46. Em Võ Bùi Hà My, lớp 9C, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An. 

47. Em Trần Thùy Anh, lớp 9A3, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

48. Em Đỗ Gia Phúc, lớp 8A7, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP. Hà 

Nội. 

49. Em Nghiêm Hải Phong, lớp 8A3, trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội. 

50. Em Lê Hà Chi, lớp 9A6, THCS Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

51. Em Trần Thanh Bình, lớp 9A10, trường THCS Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội. 

52. Em Phạm Phương Chi, lớp 9A1, trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, 

TP. Hà Nội. 

53. Em Vương Hoàng Nhi, lớp 8G, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An. 

54. Em Mai Thư Minh, Lớp 9A2, trường THCS Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. 

Hà Nội. 

55. Em Lê Thu Trang, lớp 9A4, trường THCS Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội. 

56. Em Nguyễn Tân Bình, lớp 7B, trường THCS Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên. 

57. Em Phạm Hà Linh, lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

58. Em Nguyễn Quang Vinh, lớp 9B, trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội. 

59. Em Nguyễn Hồ Hoàng Dung, lớp 7A, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

60. Em Lê Tấn Phát, lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội. 

61. Em Lê Anh Tiến, lớp 9A4, trường THCS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội. 

 

Giải dành cho học sinh khuyết tật 

 

1. Em Đỗ Ngọc Minh Châu, lớp 5A3, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, quận 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

2. Em Nguyễn Bảo Nam, lớp 6/2, trường THCS Hùng Vương, TP. Huế, tỉnh Thừa 

Thiên-Huế. 



3. Em Trần Thu Ngân, lớp 7/2, trường THCS Hùng Vương, TP. Huế, tỉnh Thừa 

Thiên-Huế. 

4. Em Võ Văn Thái An, lớp 8/7, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng. 

5. Em Nguyễn Sỹ Hoàng Anh, lớp 6B, trường THCS Quảng Đông, TP. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

6. Em Vũ Minh Hiếu, lớp 6C, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương. 

7. Em Phạm Quốc Anh, lớp 6D, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.  

8. Em Đào Quang Hải, lớp 7C, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.  

9. Em Phạm Thái Dương, lớp 6B, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương. 

10. Em Ngô Quỳnh Anh, lớp 7B, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương. 

11. Em Bùi Hà Thanh, lớp 7G, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương. 

12. Em Đỗ Thị Ngọc Huê, lớp 8C, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

 

 

GIẢI TẬP THỂ 

 

Giải Nhất 

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. 

 

Giải Nhì 

1.Trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

2.Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

3.Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. 

 

Giải Ba 

1.Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

2.Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. 

3.Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

4. Trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

5. Trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. 
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